	Së Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o

thanh ho¸


 ĐỀ DỰ BỊ
	Kú thi häc sinh giái CẤP tØnh
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Câu 1: (2,0 điểm)
1. Hợp chất Z được tạo bởi 2 nguyên tố M, R có công thức MaRb trong đó R chiếm 6,667% khối lượng. Trong hạt nhân nguyên tử M có n = p + 4, trong hạt nhân nguyên tử R có n’ = p’(n, p, n’, p’ là số nơtron và proton tương ứng của M và R). Biết rằng tổng số hạt proton trong phân tử Z bằng 84 và a + b = 4. Tìm công thức phân tử của Z.

2. Dựa vào cấu tạo phân tử, hãy giải thích:

a) NO2 có thể đime hóa tạo thành N2O4.

b) SO2 tan trong nước tốt hơn CO2.

Câu 2: (2,0 điểm)
1. Ở 20C độ điện li của dung dịch NH3 0,01M là 4,2%.

a) Tính hằng số bazơ của NH3 ở điều kiện trên.

b) Tính độ điện li của NH3 khi thêm 1,6 gam NH4NO3 vào 1 lít dung dịch này (coi thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể).

2. Muối sắt (III) thủy phân theo cân bằng:
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a) Tính pH của dung dịch Fe(NO3)3 0,01M.

b) Tính pH mà dung dịch phải có để 90% muối sắt (III) không bị thủy phân.

Câu 3: (2,0 điểm)
1. Cho biết trong môi trường axit H2O2 khử Mn+7 hoặc Mn+4. Trong môi trường bazơ  H2O2 lại oxi hoá được Mn+2 thành Mn+4 hoặc Cr+3 thành Cr+6. Viết các phương trình hóa học minh họa.
2. Nêu hiện tượng và viết phương trình hóa học trong các thí nghiệm sau:

TN1:  Sục khí H2S vào dung dịch CuCl2.

TN2: Cho Fe3O4 vào dung dịch HI, sau đó cho vào dd sau phản ứng một ít hồ tinh bột.
Câu 4: (2,0 điểm)
Sục khí A vào dung dịch chứa chất B ta được rắn C màu vàng và dung dịch D. Khí X có màu vàng lục tác dụng với khí A tạo ra C và F. Nếu X tác dụng với khí A trong nước tạo ra Y và F, rồi thêm BaCl2 vào dung dịch thì có kết tủa trắng. A tác dụng với dung dịch chất G là muối nitrat kim loại tạo ra kết tủa H màu đen. Đốt cháy H bởi oxi ta được chất lỏng I màu trắng bạc. Xác định A, B, C, F, G, H, I, X, Y và viết phương trình hóa học của các phản ứng.

Câu 5: (2,0 điểm)
Cho các đơn chất A, B, C và các phản ứng :
A    +     B     (    X

X    +   H2O   (   NaOH   +   B↑
B      +    C     (   Y

Y      +   NaOH     
[image: image2.wmf]1:1
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    Z   +   H2O

          Cho 5,376 lit khí Y (ở đktc) qua dung dịch NaOH thì khối lượng chất tan tăng 4,44 gam. Hãy lập luận xác định A, B, C, X, Y, Z và hoàn thành phương trình hóa học của các phản ứng.

Câu 6: (2,0 điểm)
1. isooctan là chất dùng để đánh giá nhiên liệu xăng (chỉ số octan). Người ta có thể điều chế isooctan từ isobutilen bằng cách cho isobutilen vào dung dịch H2SO4 60%, ở 80oC sau đó hiđro hóa các sản phẩm thu được isooctan. Viết các phương trình hóa học điều chế nói trên?

2. Oximen có trong tinh dầu lá húng quế, có công thức phân tử C10H16 được xem như do 2 phân tử izopren kết hợp với nhau. Khi cộng một phân tử nước ở điều kiện thích hợp ta được một dạng cấu tạo của Linalol. Khi hiđro hoá hoàn toàn Linalol ta được  3,7-đimetyl octanol-3. Viết công thức cấu tạo của Oximen, Linalol và phương trình hóa học

Câu 7: (2,0 điểm)
1. Cho 2,70 gam dung dịch của fomanđehit trong hỗn hợp của metyl axetat và axit fomic, phản ứng vừa đủ với 18,4 ml KOH 11,2% (d=1,09 gam/ml) và dung dịch thu được khi đun nóng với AgNO3/NH3 tạo nên 8,64 gam kết tủa. Xác định thành phần % về số mol của hỗn hợp X.
2. Hãy chọn một chất oxi hoá mà môi trường (pH) ảnh hưởng tới khả năng oxi hoá của nó.Cho ví dụ minh hoạ.

Câu 8: (2,0 điểm)

Hỗn hợp X gồm Al và kim loại M (hóa trị II trong các hợp chất), trong đó số mol của M lớn hơn số mol của Al. Hòa tan hoàn toàn 1,08 gam X bằng 200 ml dung dịch HCl, thu được 1,176 lít khí (đktc) và dung dịch Y. Cho Y tác dụng với AgNO3 dư thu được 17,9375 gam kết tủa.

a) Tính nồng độ mol/l của dung dịch HCl đã dùng.

b) Xác định M và % khối lượng mỗi kim loại trong X.

Câu 9: (2,0 điểm)
1. Từ khí thiên nhiên và các chất vô cơ cần thiết, thiết bị phản ứng đầy đủ. Hãy viết phương trình điều chế các chất sau: m–H2N–C6H4–COONa và p–H2N–C6H4–COONa

2. Cho 100 ml rượu etylic 46o phản ứng hết với kim loại Na dư thu được V lít khí (đktc). Tính giá trị của V. (Biết khối lượng riêng của rượu etylic nguyên chất bằng 0,8 g/ml và khối lượng riêng của nước bằng 1 g/ml).

Câu 10: (2,0 điểm)
1. Có hỗn hợp Na, Ba, Mg. Bằng phương pháp hóa học hãy tách riêng các kim loại ra khỏi hỗn hợp (khối lượng mỗi kim loại vẫn được bảo toàn).

2. Cho hình vẽ

[image: image3.png]



Hình vẽ trên mô tả sơ đồ chưng cất lôi cuốn hơi nước.

a) Hãy cho biết các số 1; 2; 3; 4 ghi chú những nội dung gì.

b) Chưng cất lôi cuốn hơi nước thường áp dụng trong những trường hợp nào.

-HẾT-

​​​​​​ Cho biết: H =1; C = 12; N = 14; O = 16; Mg = 24; Al = 27;S = 32; Cl = 35,5; K = 39;
                Ca  = 40; Fe = 56;  Ag = 108; Ba = 137.
 Chú ý: - Thí sinh không được sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

            - Giám thị không giải thích gì thêm.
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	Câu 1
(2điểm)
	1. 

Số khối của nguyên tử M: 
p + n = 2p + 4

Số khối của nguyên tử R:
p’ + n’ = 2p’

% khối lượng R trong MaRb = 
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(1)      

Tổng số hạt proton trong MaRb = ap + bp’ = 84 (2)






a + b = 4
(3)

(1), (2) 
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   15p’b = 84 +2a

   (2)( p’b = 84 – ap      ( p = (1176-2a)/15a                    


  (3) 
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 Fe

a = 3 ( b = 1 ( p’ = 6: cacbon

Vậy CTPT Z là Fe3C            

2.

a. Trong phân tử NO2, nguyên tử N chưa đạt cấu trúc bền của khí hiếm và còn một electron độc thân, nên có khuynh hướng đime hóa bằng cách góp chung các electron độc thân làm các nguyên tử N đều đạt cấu trúc bền tương tự khí hiếm gần kề.
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b. Phân tử SO2 phân cực (do có cấu tạo dạng gấp khúc) nên tan trong nước là dung môi phân cực tốt hơn phân tử CO2 không phân cực (do có cấu tạo thẳng).
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	Câu 2
(2điểm)
	1. Tính KNH3

[image: image10.wmf]+--2-4
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[NH]=[OH]=0,01.4,2.10=4,2.10M

;  
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 Cân bằng: NH3 + HOH 
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NH4+ + OH-
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b. [NH4NO3] = 2.10-2M

Cân bằng: NH3 + HOH 
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Giả sử 
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a. Tính pH
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 => x2 + 4.10-3x – 4.10-5 = 0 => x = 4,63.10-3 => pH=2,33

b. Tính pH để 90% sắt (III) không bị thủy phân:

Tức là: 
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Mặt khác: 
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=> pH = 1,44
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	Câu 3
(2điểm)
	1.       + Trong môi trường axít: 
2KMnO4 + 5H2O2 + 3H2SO4 ( 2MnSO4 + K2SO4 +  5O2(   + 8H2O

MnO2 + H2O2 + H2SO4 ( MnSO4 + O2(   + 2H2O

          + Trong môi trường bazơ:
H2O2 +MnCl2 +  2NaOH ( Mn(OH)4 + 2NaCl 

2CrCl3 + 3H2O2 + 10NaOH ( 2NaCrO4 + 6NaCl + 8H2O

2. TN1: + Hiện tượng: Có kết tủa màu đen xuất hiện

CuCl2 + H2S → CuS↓ + 2HCl

    TN2: + Hiện tượng: Fe3O4 tan, dung dịch chuyển sang màu vàng hơi nâu, khi cho hồ tinh bột vào chuyển sang màu tím đen
Fe3O4 + 8HI → I2 + 3FeI2 + 4H2O

I2 tương tác hoò tinh bột tạo phức chất màu tím đen
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	Câu 4
(2điểm)
	A: H2S; B: FeCl3; C: S ;  F: HCl ; G: Hg(NO3)2 ; H: HgS ; I: Hg ; 

X: Cl2 ; Y: H2SO4
Phương trình hóa học của các phản ứng:

H2S + 2FeCl3 → 2FeCl2 + S
[image: image30.wmf]¯

 + 2HCl               (1)

Cl2 + H2S → S + 2HCl                                        (2)

4Cl2 + H2S + 4H2O → 8HCl + H2SO4                (3)

BaCl2 + H2SO4 → BaSO4 + 2HCl                      (4) 

H2S + Hg(NO3)2 → HgS
[image: image31.wmf]¯

 + 2HNO3                        (5)

HgS + O2 
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	Câu 5
(2điểm)
	  => A : Na  ;  B : H2  ;   X : NaH
 





              B  +  C    (          Y    (  C là phi kim,Y là axít
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                    1mol Y phản ứng thì khối lượng chất tan tăng (Y- 18) gam
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 . Vậy Y là HCl => C là Cl

 Các phương trình hoá học         

                      2Na    +   H2    (         2NaH                   

                      NaH  +   H2O     (            NaOH   +   H2↑           

                      H2      +  Cl2        (         2HCl

                      HCl      +   NaOH         
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	Câu 6
(2điểm)
	1. 
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2.                                                                      OH      
                      +   H2O 
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Oximen                                                   Linalol

                   OH                                                              OH

                            +     2H2  
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              Linalol                                                              3,7-đimetyl octanol-3.
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	Câu 7
(2điểm)
	HCHO: x mol; CH3COOCH3: y mol; HCOOH: z mol; 

nKOH=0,04 mol;  nAg =0,08 mol

- Phương trình hóa học:

+ Tác dụng với KOH:

CH3COOCH3 + KOH 
[image: image41.wmf]¾¾®

CH3COOK + CH3OH

     y                      y

HCOOH + KOH 
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HCOOK + H2O
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+ Tráng gương:

HCHO
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- Hệ phương trình:
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=> x=0,01; y = 0,02; z=0,02

· HCHO: 20%; CH3COOCH3: 40%; HCOOH: 40%.

2. Chọn hoá chất là KMnO4  

* Trong  môi trường axit:               Mn+7 
[image: image46.wmf]®

Mn+2
 2KMnO4 + 10FeSO4 + 8 H2SO4
[image: image47.wmf]®

2 MnSO4 + K2SO4 + 5 Fe2(SO4)3 + 8 H2O

                                                         (không màu)


* Trong môi trường trung tính:       Mn+7 
[image: image48.wmf]®

 Mn+4
    3CH2=CH2 + 2KMnO4 + 4 H2O 
[image: image49.wmf]®

 3(HO)CH2-CH2(OH) + 2MnO2 (  + 2 KOH

                                                                                    (màu đen)

*Trong môi trường kiềm:           Mn+7 
[image: image50.wmf]®

 Mn+6

        2KMnO4 + K2SO3 + 2 KOH 
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 K2SO4 +2 K2MnO4 + H2O

                                                                         (xanh lục)
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	Câu 8
(2điểm)
	Al: x mol; M: y mol; nH2 = 0,0525 mol; nAgCl = 0,125 mol

- Tác dụng với HCl:

Al + 3HCl 
[image: image52.wmf]¾¾®

AlCl3 + 3/2H2;  
x       3x                 x          1,5x      
M + 2HCl 
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MCl2 + H2
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- Tác dụng với AgNO3: 

Cl- + Ag+ 
[image: image54.wmf]¾¾®

AgCl

0,125                 0,125

Từ các phương trình hóa học, ta có: nHCl = nCl- = nAgCl = 0,125 mol

· CHCl = 0,125/0,2 = 0,625M
Ta có hệ phương trình:
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- Với y>0 => M>18                                                                                       (1)

-Theo bài ra y>x =
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=> M<24,43  (2)

Từ (1) và (2) => M là Mg.
Thay M = 24 vào hệ ta có: x= 0,02; y = 0,0225

=> %Al = 50%; %Mg = 50%
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	Câu 9
(2điểm)
	1. CH4 + Cl2 
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C2H2 + 3H2 
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C6H6 + CH3Cl 
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 C6H5CH3 + HCl

+ Điều chế p–H2N–C6H4–COONa

C6H5CH3 + HNO3(đặc) 
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p-O2N-C6H4CH3 + H2O

5 p-O2N-C6H4CH3 + 6KMnO4  +9 H2SO4 
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5 p-O2N-C6H4COOH +6MnSO4 + 3K2SO4 + 14H2O

p-O2N-C6H4COOH  + 6H + HCl 
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¾

®

¾

+

HCl

Fe

 p-ClH3N-C6H4COOH + 2H2O

p-ClH3N-C6H4COOH + NaOH 
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 p-H2N-C6H4COONa + NaCl + 2H2O

+ Điều chế m–H2N–C6H4–COONa

5C6H5CH3 + 6KMnO4  +9 H2SO4 
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5C6H5COOH +6MnSO4 + 3K2SO4 + 14H2O

C6H5COOH  + HNO3(đặc) 
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m-O2N-C6H4COOH + H2O

m-O2N-C6H4COOH  + 6H + HCl
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 m-ClH3N-C6H4COOH + 2H2O

m-ClH3N-C6H4COOH + NaOH 
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 m-H2N-C6H4COONa + NaCl + H2O
2. Trong 100 ml rượu etylic 46o có: 
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   2C2H5OH + 2Na 
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 2C2H5ONa + H2                  (1)


         
0,8                                                 0,4                    mol
                       2H2O + 2Na 
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	Câu 10
(2điểm)
	Ghi chú:

(1) Bình cấp hơi nước.

(2) Bình chứa nguyên liệu chưng cất.

(3) Lớp tinh dầu.

(4) Lớp nước.

0,25đ/ 1 ghi chú đúng. Nếu mô tả dùng các ngôn từ khác  nhưng vẫn phản ánh đúng nội dung thì vẫn cho điểm tối đa.

Thường áp dụng đối với các chất hữu cơ:

- Ít tan hoặc không tan trong nước.

- Không phản ứng với nước.

- Có áp suất hơi lớn ở nhiệt độ sôi của nước (tạo ra hỗn hợp sôi ở nhiệt độ của hơi nước).
	1,00
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   Số báo danh
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